
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2025-2026 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ – LỚP 7 

Thời gian làm bài: 60 phút (Đề gồm 2 trang)  

A. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)  

I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. 

Mỗi câu hỏi thí sinh lựa chọn một phương án đúng. (0.25 điểm/câu). (3 ĐIỂM) Câu 1. 

Vương triều Gúp -ta kết thúc năm nào?    

 A. Năm 535   B. Năm 355   C. Năm 553   D. Năm 533  

Câu 2. Ấn Độ thống nhất dưới vương triều Gúp – ta vào năm nào?  

 A. Năm 320   B. Năm 230   C. Năm 300   D. Năm 203  

Câu 3. Cuối thế kỉ XIII, Đại Việt chặn đứng được quân xâm lược nào?  

 A. Quân Nam Hán B. Quân Mông – Nguyên C. Quân Minh    D. Quân Thanh  

Câu 4. Các quốc gia nói tiếng Thái ở lưu vực sông nào?   

 A. Sông Hồng   B. Sông Ấn C. Sông Mê Nam    D. Sông Mê Kông  

Câu 5. Năm 1511, vương quốc Ma – lắc – ca bị quân nào xâm lược?   

 A. Tây Ban Nha  B. Hà Lan    C. Pháp    D. Bồ Đào Nha  

Câu 6. Hồi Giáo du nhập vào Đông Nam Á thời gian nào?   

A.  thế kỉ X   B. thế kỉ XI   C. thế kỉ XII    D. thế kỉ XIII Câu 7. Sông 

ở Bắc Á chảy theo hướng nào?   

A. Nam lên bắc  B. Tây sang Đông    C. Bắc xuống Nam D. Bắc sang Đông Câu 8. 

Hai con sông lớn ở khu vực Nam Á là sông nào?  

 A. Sông Tiền, sông Hậu        B. Sông Ấn, sông Hằng     

C. Sông Hoàng Hà, sông Trường Giang   D. Sông Ti – grơ, sông Ơ-phrát Câu 9. 

Diện tích của Châu Phi là bao nhiêu?   

A. 28 triệu km2   B. 29 triệu km2  C. 30 triệu km2   D. 31 triệu km2 Câu 

10. Sơn nguyên cao và đồ sộ nhất ở Châu Á?   

A. Sơn nguyên Tây Tạng      B. Sơn nguyên I -

Ran C. Sơn nguyên A-Ráp       D. Sơn nguyên Đề 

Can  

Câu 11. Đỉnh núi cao nhất Châu Phi.   

 A. Kilimanjaro.  B. Everest     C. Phan Si Păng    D. Atlas  

Câu 12. Con sông dài nhất khu vực Đông Nam Á là   

 A. sông Trường Giang  B. sông Mê Kông  C. sông Mê Nam  D. sông Hồng  

II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), 

b), c), d) ở mỗi câu thí sinh lựa chọn đúng hoặc sai. (0.25 điểm/câu). (3 ĐIỂM) Câu 1: 

Nhận định nào sau đây là Đúng, nhận định nào Sai.  

a) Ở xã hội Ấn Độ thời Gúp – ta: Chế độ đẳng cấp tiếp tục tồn tại.  

b) Vương triều Gúp – Ta sử dụng chữ Phạn.  

c) Vương triều Gúp – ta là vương triều ở miền Nam Ấn Độ.  

d) Vương triều Gúp – ta: Kinh tế chủ đạo là buôn bán.  
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Câu 2: Nhận định nào sau đây là Đúng, nhận định nào Sai.  

a) Thế kỉ XIII, Phật giáo phát triển ở Đông Nam Á  

b) Thế kỉ X, các quốc gia như Cam-pu-chia, Pa-gan, Sri Vi-giay-a bước vào thời kì thống 

nhất.  

c) Vương quốc Mô-giô-pa-hit không thuộc Indonesia ngày nay.  

d) Vương quốc Chăm – pa thuộc Việt Nam ngày nay.  

Câu 3: Nhận định nào sau đây là Đúng, nhận định nào Sai.  

a) Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia thuộc khu vực Đông Nam Á.  

b) Tình hình kinh tế chính trị châu Á có chuyển biến tích cực.  

c) Sông Hoàng Hà, sông Trường Giang là những con sông lớn thuộc khu vực Nam Á.  

d) Sơn nguyên Tây Tạng có dạng địa hình cao và đồ sộ nhất thế giới.  

III (1,0 điểm): Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.   

Kilimanjaro với 3 chóp núi lửa hình nón, Kibo, Mawensi và Shira, là một núi lửa 

dạng tầng không hoạt động ở đông bắc Tanzania là đỉnh núi cao nhất châu Phi với độ 

cao 5.895 m (19.340 ft) và cao thứ 4 trong số 7 đỉnh cao nhất theo từng châu lục trên 

thế giới. Kilimanjaro đã có những tác động rất lớn đến các điều kiện khí hậu của khu 

vực. Nguyên nhân sinh ra tuyết trên đỉnh núi là do gió từ Ấn Độ Dương thổi vào đất 

liền mang theo hơi ẩm, gặp núi cao, ngưng tụ lại, rơi xuống thành mưa và tuyết.   

https://vnexpress.net/day-nui-nao-dai-nhat-the-gioi-4012453-p7.html  

a) Nguyên nhân sinh ra tuyết trên đỉnh núi là do gió từ Ấn Độ Dương thổi vào đất liền 

mang theo hơi ẩm, gặp núi cao, ngưng tụ lại, rơi xuống ………………….  

b) Kilimanjaro là đỉnh núi cao thứ 4 trong số 7 đỉnh cao nhất ………….  

c) Kilimanjaro có độ cao………..  

d) Kilimanjaro đã có những tác động rất lớn đến các……………  

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)  

Câu 1: Trình bày đặc điểm địa hình của Châu Phi. (0.25 điểm) 

Câu 2: Quan sát vào biểu đồ hình 1: Em hãy hận xét biểu đồ 

nhiệt độ và lượng mưa ở trạm khí tượng Ba – ta (Ghi – nê Xích 

đạo). Lưu ý: Chỉ nhận xét phần nhiệt độ. (0.75 điểm)  Câu 

3: Vì sao mạng lưới sông, hồ ở châu Phi phân bố không đều? 

(0.5 điểm)  

Câu 4: Trình bày tình hình xã hội của Ấn Độ thời Gúp – ta 

(0.25 điểm)  

Câu 5: Trình bày thành tựu văn hóa về Chữ viết của Đông 

Nam Á từ sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI. (0.75 điểm)  

Câu 6: Nhận xét về các thành tựu văn hóa tiêu biểu của Đông 

Nam Á từ sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI. (0.5 điểm)  

 
              

Hình 1 trạm Ba – ta (Ghi – nê xích đạo)   
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